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Phụ lục V 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO 

--------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 
Số: 21/2021/HĐQT/TK       

 

            Hà Nội, ngày 30  tháng 7  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 
 

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

        - Sở Giao dịch chứng khoán. 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO. 

- Địa chỉ: Số nhà 91 phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội.  

- Điện thoại liên hệ: 02438252725            Fax: 02438245708 

- E-mail: usc@vnn.vn. ksxd.usco@ gmail.com- Website: usco.vn 

- Vốn điều: 55.000.000.000đ (Năm mươi lăm tỷ đồng) 

- Mã chứng khoán: USC 

- Mô hình quản trị Công ty 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 

19/2021/BBH-HĐQT 
27/4/2021 

Biên bản Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

 
Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-

HĐQT 
27/4/2021 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

II. Báo cáo của  Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). 

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã triển 

khai thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị 

quyết số 20/2021/NQ -HĐQT ngày 27/4/2021.   

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ 

trong tâm  Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, triển khai quyết liệt, linh 

hoạt  công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bênh hết sức 

phức tạp đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT độc 

lập 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1  Ông Vũ Văn Định Chủ tịch HĐQT 08/4/2020    

2 Ông Nguyễn Trọng Thoáng UVHĐQT 08/4/2020   

3 Ông Trần Ngọc Sang UVHĐQT 08/4/2020   



2 
 

4 Ông Nguyễn Lâm Cường UVHĐQT 08/4/2020   

5 Bà Trần Linh Trang UVHĐQT 08/4/2020   

 2. Các cuộc họp HĐQT: 

STT 

 

Thành viên HĐQT Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

 1 Ông Vũ Văn Định Chủ tịch HĐQT 2   

2 Ông Nguyễn Trọng Thoáng UVHĐQT 2   

3 Ông Trần Ngọc Sang UVHĐQT 2   

4 Ông Nguyễn Lâm Cường UVHĐQT 2   

5 Bà Trần Linh Trang UVHĐQT 2   

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị  

STT Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Ngày 

 

Nội dung 

 

Tỷ lệ 

thông qua 

1.  
Biên bản họp HĐQT  

4/2020. 
15/3/2021 

Biên bản phiên họp 

HĐQT thường kỳ Quý 

IV/2020. 
100% 

2.  Nghị quyết Quý 4/2020. 15/3/2021 
Nghị quyết phiên họp 

HĐQT Quý IV/2020. 
100% 

3.  
Biên bản họp HĐQT Quý 

1/2021. 

5/4/2021 Biên bản phiên họp 

thường kỳ Quý I/2021. 

100% 

4.  
Nghị quyết HĐQT thường 

kỳ Quý 1/2021. 

5/4/2021 Nghị quyết phiên họp 

HĐQT Quý I/2021 

100% 

5.  Biên bản họp HĐQT. 
Ngày 16/4/2021 Biên bản họp; v/v bổ sung 

quy chế trình ĐHĐCĐ  

100% 

6.  Nghị quyết HĐQT. 
Ngày 19/4/2021 Bổ sung quy chế trình 

ĐHĐCĐ 

100% 

III.  Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

STT 

 

Thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

 

1  Ông Lương Ngọc Sang Trưởng BKS  08/4/2020  Cử nhân  

2 Bà Lê Thị Chuyên TVBKS 27/4/2021 Cao đẳng 

3 Bà Nguyễn Minh Thúy TVBKS 08/4/2020  Cử nhân 

 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 
STT 

 

Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự họp 

 1 Ông Lương Ngọc Sang TBKS 2 100% 
 

 2 Bà Lê Thị Chuyên TVBKS 2 100% 
 

3 Bà Nguyễn Minh Thúy TVBKS 2 100%  
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3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông. 

- Đối với Hội đồng quản trị: HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ,  ban hành 

các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và được sự thống nhất cao. 

- Đối với Ban Giám đốc điều hành: Công tác quản lý điều hành của Ban giám 

đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty. 

- Đối với cổ đông: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của 

HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. 

-  Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi 

được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, BGĐ 

và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành 

nhiệm vụ. BKS nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành 

của HĐQT và BGĐ, có ý kiến phản hồi và trao đổi để quá trình điều hành thực 

hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có). Không có 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên Ban điều hành 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ  

chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

 1 Ông Nguyễn Trọng Thoáng 07/5/1972  Thạc sỹ 09/4/2020  

2 Ông Trần Ngọc Sang 23/3/1967 
Thạc sỹ 

14/4/2020 

3 Ông Trần Minh Đức 27/8/1977 
Thạc sỹ 

01/4/2017 

 V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

 

Vũ Thị Thanh Huyền  03/3/ 1979  Thạc sỹ 14/4/2020  

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký 

công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với 

chính Công ty 
1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 

 

Tên tổ chức/cá nhân  TK 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có 

Số 

Giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/  

Địa chỉ liên hệ  

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 

  

 

I 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Thoáng  

 Tổng 

Giám 

đốc 

034072000031.  

Ngày cấp 04/12/2013, 

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư. 

Số 91 Phùng Hưng - Hoàn 

Kiếm - Hà Nội  
        

 Người có liên quan         

1 

 

Trần Thị Lan  
CB 

Công ty 

030175000615 Số 29 ngõ 3 Cù Chính 

Lan – Khương Mai – 

Thanh Xuân – Hà Nội 

2015   Vợ 

2 

 

Nguyễn Phương Thảo   

030301000068 Số 29 ngõ 3 Cù Chính 

Lan – Khương Mai – 

Thanh Xuân – Hà Nội 

2015   
Con đẻ 

 

3 

 

Nguyễn Ngọc Anh   

Sinh năm 2008 Số 29 ngõ 3 Cù Chính 

Lan – Khương Mai – 

Thanh Xuân – Hà Nội 

2015   

Con đẻ 

4 

 

Nguyễn Trọng Lâm Phong   

Sinh năm 2019 Số 29 ngõ 3 Cù Chính 

Lan – Khương Mai – 

Thanh Xuân – Hà Nội 
2019   

Con đẻ 

5 
Nguyễn Trọng Khản 

   
Xã Phú Lương – Đông 

Hưng – Thái Bình 
2015 2019 Đã mất Bố đẻ 

6 
Nguyễn Thị Tần 

  
150686262 Xã Phú Lương – Đông 

Hưng – Thái Bình 
2015   Mẻ đẻ 

7 
Nguyễn Trọng Triển 

  
150699412 Xã Phú Lương – Đông 

Hưng – Thái Bình 
2015   

Anh ruột 
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8 
Nguyễn Trọng Thiệm 

  
034060000014 Nam Dư, Q. Hoàng Mai, 

TP Hà Nội 
2015 

 
  

Anh ruột 

9 
Nguyễn Trọng Thiêm 

  
034063003687 Vàng Danh, TP Uông Bí, 

Tỉnh Quảng  Ninh 
2015   

Anh ruột 

10 
Nguyễn Thị Tình 

  
150933754 Xã Phú Lương – Đông 

Hưng – Thái Bình 
2015   Chị ruột 

II 

 
 

Ông Vũ Văn Định  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

033064000014 cấp 

ngày 6/6/2014 

cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về DC. 

Số 42 ngõ 259- Trích Sài 

– Tây Hồ - HN 
    

 Người liên quan         

1 
 

Vũ Văn Phúc   
 X. Tân Quang, H. Văn Lâm, 

T. Hưng Yên   
Đã mất 

2008 
 

2 
Nguyễn Thị Nghĩa 

  
145582581 X. Tân Quang, H. Văn Lâm, 

T. Hưng Yên 
2015   Mẹ đẻ 

3 
Vũ Quang Hưng 

  
N1484429 96050 Bamberg 

Hemmerleinstrape CH Liên 

Bang Đức 

2015 
  Anh ruột 

4 
 

Vũ Thị Thắm   
N1980335 98597 Breitungen/werra 

werner-Seelenbinderstn 05  

CH Liên Bang Đức 

2015 
  Chị ruột 

5 
Vũ Đình Tuyên 

  
145680331 X. Tân Quang, H. Văn Lâm, 

T. Hưng Yên 
2015 

  Em ruột 

6 
Vũ Thị Bích Duyên 

  
225561072 Số 198 Lê Hồng Phong - TP 

Nha Trang, T. Khánh  Hòa 
2015 

  Em ruột 

7 
Vũ Văn Huấn 

  
145866344 X. Tân Quang, H. Văn Lâm, 

T. Hưng Yên 
2015 

  Em ruột 

8 
Phạm Thị Minh Hòa 

  
012612311 Số 42 ngõ 259- Trích Sài 

– Tây Hồ - HN 

2015 
  Vợ 

9 
Vũ Thị Ngọc Lan Hoa 

  
012672685 Só 396 đường Láng – 

Đống Đa- Hà Nội 

2015 
  Con ruột 

10 
Vũ Minh Dũng 

  
013402579 Số 42 ngõ 259- Trích Sài 

– Tây Hồ - HN 

2015 
  Con ruột 
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III 

 

Ông Trần Ngọc Sang  

Thành 

viên 

HĐQT 

0370670000035, cấp 

ngày 18/12/2019,tại 

HN 

Số nhà CH11 TDP 12 

KĐT 136 Hồ Tùng Mậu – 

Bắc Từ Liêm -HN 
    

 Người liên quan         

1 

Nguyễn Thu Hà 

  

0191760000143, cấp 

ngày 17/12/2015 tại 

HN 

Số nhà CH11 TDP 12 

KĐT 136 Hồ Tùng Mậu – 

Bắc Từ Liêm -HN 

2015   Vợ 

2 

Trần Nguyễn Trường Sơn 

  

0370670000035, cấp 

ngay 16/4/2015 tại HN 

Số nhà CH11 TDP 12 

KĐT 136 Hồ Tùng Mậu – 

Bắc Từ Liêm -HN 

2015 

  

Con ruột 

3 

Nguyễn Hà Linh 

  

Chưa cấp Số nhà CH11 TDP 12 

KĐT 136 Hồ Tùng Mậu – 

Bắc Từ Liêm -HN 

2015 

  

Con ruột 

 

IV 

 

Ông Nguyễn Lâm Cường 

 Thành 

viên 

HĐQT 

011361435, cấp ngày 

29/11/2010 tại Hà Nội 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội     

 Người có liên quan         

1 Nguyễn Đông Lâm    Ngõ Quỳnh, Hà Nội 2015   Bố đẻ 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo    Ngõ Quỳnh, Hà Nội 2015   Mẹ đẻ 

3 Nguyễn Việt Bình    Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2015   Vợ 

4 Nguyễn Đình Giang    Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2015   Con ruột 

5 Nguyễn Đình Sơn    Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2015   Con ruột 

6 Nguyễn Lâm Phúc    Thuốc Bắc, Hà Nội 2015   Anh ruột 

7 Nguyễn Lâm Đức    Bách Khoa, Hà Nội 2015   Em ruột 

 

V 

 

 Bà Trần Linh Trang 

 Thành 

viên 

HĐQT 

 Số 8 ngõ Liên Trì, phường 

Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, HN. 

    

 Người liên quan         

1 Trần Ngọc Tường    036042000691  174 phố Tôn Đức Thắng, Hàng 

Bột, Đống Đa, Hà Nội 
2018   Bố đẻ 

2 Nguyễn Thị Tám    030147000986  174 phố Tôn Đức Thắng, Hàng 

Bột, Đống Đa, Hà Nội 
2018   Mẹ đẻ 

3 Trần Vĩnh Thắng     001072000339 Phòng 2308, tháp A, tòa nhà 88 2018   Anh ruột 
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Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội 

4 
Nguyễn Diệu Linh 

  
001193000341 27 Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

2018 
  

Con đẻ 

5 

Nguyễn Quỳnh Như 

  

001197000314 Số 8 ngõ Liên Trì, phường 

Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

2018 

  

Con đẻ 

6 

 

Nguyễn Khôi Nguyên   

001203001526 Số 8 ngõ Liên Trì, phường 

Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

2018 

  

Con đẻ 

7 Nguyễn Văn Tốn      2017 Đã mất Chồng 

VI Ông Trần Minh Đức  PTGĐ 001077001468 P12A01 Tòa N02T1 khu đô 

thị Ngoại Giao Đoàn phường 

Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm- 

Hà Nội 

    

 Người liên quan         

1 Đinh Thị Mỹ Hạnh   001179001657 

 

P12A01 Tòa N02T1 khu đô 

thị Ngoại Giao Đoàn phường 

Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm- 

Hà Nội 

2017   Vợ 

2 Trần Đức Sơn   2006 P12A01 Tòa N02T1 khu đô 

thị Ngoại Giao Đoàn phường 

Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm- 

Hà Nội 

2017   Con đẻ 

3 Trần Mỹ Mai Chi   2010 P12A01 Tòa N02T1 khu đô 

thị Ngoại Giao Đoàn phường 

Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm- 

Hà Nội 

2017   Con đẻ 
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VII 

 

 

Vũ Thị Thanh Huyền  

Kế 

toán 

trưởng 

025179000435, 

ngày cấp 

11/07/2019. Nơi 

cấp Cục cảnh sát 

QLHC về TT xã hội 

Phòng 504C – Tập thể vật 

liệu điện – Láng Hạ - 

Đống Đa – Hà Nội. 

 

    

 Người liên quan         

1 
Phạm Dũng 

  
131362536 Phòng 504C – Tập thể vật 

liệu điện – Láng Hạ - Đống 

Đa – Hà Nội. 
2015   

Chồng 

2 
Phạm Anh Thư 

  
Sinh năm 2007 Phòng 504C – Tập thể vật 

liệu điện – Láng Hạ - Đống 

Đa – Hà Nội. 

2015 
  

Con 

 

3 
Phạm Ngân Giang 

  
Sinh năm 2012 Phòng 504C – Tập thể vật 

liệu điện – Láng Hạ - Đống 

Đa – Hà Nội. 

2015 
  

Con 

4 
Vũ Ngọc Cường 

  
130877851 Xã Trung Nghĩa – Huyện 

Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ 
2015 

  
Bố đẻ 

5 
Khuất Thị Minh 

  
131062843 Xã Trung Nghĩa – Huyện 

Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ 
2015 

  
Mẹ đẻ 

6 
Vũ Mạnh Hùng 

  
131216464 Xã Trung Nghĩa – Huyện 

Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ 
2015 

  
Anh trai 

7 
Vũ Thị Quỳnh Hảo 

  
131121632 Xã Trung Nghĩa – Huyện 

Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ 
2015 

  
Chị gái 

8 
Vũ Thị Thanh Hương 

  
131492359 Xã Trung Nghĩa – Huyện 

Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ 
2015 

  
Em gái 

 

VIII 

 

Ông Lương Ngọc Sang 

 TB 

kiểm 

soát 

013653024 ngày 

22/6/2013, CA Hà Nội 

Số 5 ngõ 249/41/14 phố 

Thạch Bàn – Long Biên – 

Hà Nội 

    

 Người liên quan         

1 
 

Trần Thị Mai   
013653994 ngày 

9/9/2013, CA Hà Nội 

Số 5 ngõ 249/41/14 phố 

Thạch Bàn – Long Biên – 

Hà Nội 
2020   Vợ 

2 
Lương Ngọc Xuyên 

  
 

   Đã mất 
Bố đẻ  

 

3 Trần Thị Phương   033148001268 ngày Thị trấn Vương – Tiên Lữ 2020   Mẹ đẻ 
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14/06/2018, Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

- Hưng Yên 

4 
Lương Trần Việt Hùng 

  
Còn nhỏ Số 5 ngõ 249/41/14 phố 

Thạch Bàn – Long Biên – 

Hà Nội 

2020 
  Con đẻ 

5 
Lương Trần Bảo Ngọc 

  
Còn nhỏ Số 5 ngõ 249/41/14 phố 

Thạch Bàn – Long Biên – 

Hà Nội 

2020 
  Con đẻ 

6 

Lương Ngọc Xuân 

  

145025415 ngày 

14/4/2014, CA tỉnh 

Hưng Yên 

Thị trấn Vương – Tiên Lữ 

- Hưng Yên 

2020 

  Em trai 

7 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 

  

145273660 ngày 

1/9/2003, CA tỉnh 

Hưng Yên 

Thị trấn Vương – Tiên Lữ 

- Hưng Yên 

2020 

  Em dâu 

8 

Lương Ngọc Sinh 

  

145098098 ngày 

18/05/1999, CA tỉnh 

Hưng Yên 

Thị trấn Vương – Tiên Lữ 

- Hưng Yên 

2020 

  Em trai 

IX 

 
Bà Lê Thị Chuyên  

Thành 

viên 

BKS 

015184000630, cấp 

ngày 09/10/2020, tại 

Cục quản lý HCvề 

TTXH 

Số 2B TT Khảo sát Phúc 

Xá, Ba Đình, Hà Nội 
    

 Người liên quan         

1 
Nguyễn Đức Quý 

  
012309170 Số 2B TT Khảo sát Phúc 

Xá, Ba Đình, Hà Nội 
2021   

Chồng 

2 
Nguyễn Đức  Hiếu 

  
Sinh năm 2009 Số 2B TT Khảo sát Phúc 

Xá, Ba Đình, Hà Nội 

2021 
  

Con đẻ 

3 
Nguyễn Khánh Linh 

  
Sinh năm 2015 Số 2B TT Khảo sát Phúc 

Xá, Ba Đình, Hà Nội 

2021 
  

Con đẻ 

4 Tạ Văn Tuy       Đã mất Bố đẻ 

5 
Phạm Thị Chiến 

  
060644645 Thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái 

2021 
  

Mẹ đẻ 

6 
Lê Đức Trung 

  
060885843 Thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái 

2021 
  

Em trai 
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X 

 
 

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy  
Thành 

viên 

BKS 

013645414. Ngày cấp: 

08/6/2013. Nơi cấp: 

Hà Nội 

 

Địa chỉ thường trú: Địa 

chỉ: Số 25B ngách 132/68 

Khương Trung – Thanh 

Xuân – Hà Nội 

    

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 

có liên quan của người nội bộ 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm 

quyền kiểm soát/ 
STT 

. 

Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

 

Chức vụ 

tại CTNY 

 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

 

Tên công 

ty con, công ty 

do 

CTNY nắm 

quyền kiểm soát 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung, 

số lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

         

 

 

 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ 

 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

STT 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số 

Giấy NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi chú 

Note 

                  




